
UBND TỈNH BẮC GIANG 
BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
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Số:           /QĐ-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

  Bắc Giang, ngày         tháng 11 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách học sinh và giáo viên phụ trách tham dự  

Hội nghị biểu dƣơng, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng  

bào dân tộc thiểu số và miền  núi tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2023 
 

 

TRƢỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƢƠNG, TÔN VINH  

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU 

 SỐ VÀ MIỀN  NÚI TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ NHẤT, NĂM 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Giang, về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững năm 2023; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 2); 

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 21/6/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh, về việc tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong 

vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Bắc Giang, lần thứ nhất năm 2023; 

 Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh, về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Hội nghị 

biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2023;  

Căn cứ Thông báo số 376/TB-BTC ngày 19/8/2023 của Ban Tổ chức Hội 

nghị biểu dương lần thứ I về Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp 

việc Ban Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2023. 

Căn cứ văn bản số 2936/STC- HCSN ngày 18/10/2023 của Sở Tài chính, 

về việc thẩm định dự toán thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng 

đồng bào DTTS & MN năm 2023 (lần 3); văn bản số 3269/STC-HCSN ngày 

15/11/2023 của Sở Tài chính, về việc điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023; 

Căn cứ văn bản số 96/CV-DTNTBG ngày 28/11/2023 của Trường Phổ thông 

Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang, về việc cử học sinh tham gia Hội nghị biểu 
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dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền  núi tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2023; 

Theo đề nghị của Phòng Hành chính - Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 200 học sinh và 02 giáo viên Trường Phổ 

thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh 

điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền  núi tỉnh Bắc 

Giang lần thứ nhất, năm 2023, gồm các cháu và ông/bà có tên sau: (Danh sách 

chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ của các cháu học sinh và giáo viên phụ trách 

tham dự Hội nghị: 

1. Nhiệm vụ và thời gian 

- Nhiệm vụ:  

+ Đối với các cháu học sinh: Tham dự và cổ vũ Hội nghị biểu dương, tôn 

vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Bắc Giang lần 

thứ nhất, năm 2023;  

+ Đối với giáo viên phụ trách: Dẫn đoàn, phân công, hướng dẫn/chỉ đạo 

các cháu học sinh thực hiện đúng hiệu lệnh, nội dung hoạt động cổ vũ tại buổi 

tổng duyệt và tại Hội nghị biểu dương; 

+ Nhiệm vụ cụ thể do Ban Tổ chức Hội nghị phân công. Trong thời gian tham 

gia các hoạt động, 100% học sinh mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình. 

- Thời gian tham dự: 

+ Tham gia buổi tổng duyệt Hội nghị: Từ 14h00’-17h00’ ngày 29/11/2023;  

+ Tham gia Hội nghị biểu dương: Từ 6h30’ - 11h30’, ngày 30/11/2023. 

- Nhiệm vụ của học sinh và giáo viên phụ trách hoàn thành khi kết thúc Hội nghị. 

2. Chế độ: 

- Đối với các cháu học sinh: Ban Tổ chức hỗ trợ tiền ăn sáng 50.000 

đồng/cháu; tiền ăn tối buổi tổng duyệt 100.000 đồng/cháu; hỗ trợ tiền ăn trưa 

Hội nghị biểu dương 150.000 đồng/cháu (tổng số tiền hỗ trợ 300.000 

đồng/cháu); trang bị cờ Tổ quốc nhỏ, cờ đuôi nheo cầm tay để vẫy chào, cổ vũ 

tại Hội nghị. 

- Đối với giáo viên phụ trách: Hưởng chế độ như đại biểu khách mời dự 

Hội nghị. 

Điều 3. Giao Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp 

với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu Ban Tổ chức Hội nghị phân công 

nhiệm vụ cho học sinh và giáo viên phụ trách tham dự Hội nghị biểu dương, tôn 
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vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh 

Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2023. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Trưởng các 

phòng: Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra, Kế toán Ban, các đơn vị liên quan và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (p/h); 

- Trường Phổ thông DTNT tỉnh Bắc Giang (t/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng, đơn vị CM; 

- Lưu VT, HCTH. 

 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

TRƢỞNG BAN DÂN TỘC   

 Vi Thanh Quyền 

 



PHỤ LỤC  
Danh sách 200 học sinh và 02 giáo viên Trƣờng Phổ thông  

Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang tham dự Hội nghị biểu dƣơng, 

 tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

 và miền  núi tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BDT ngày 28/11/2023  

của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang) 

 

TT Họ và tên 

Năm 

sinh Dân tộc Lớp Quê quán 

I Danh sách giáo viên phụ trách   

1 Đường Thị Hiền - Giáo viên bộ môn, Ủy viên BCH Đoàn Trường PTDTNT tỉnh. 

2 Nguyễn Thị Thảo  - Giáo viên bộ môn Trường PTDTNT tỉnh. 

II Danh sách 200 cháu học sinh  

1 Nông Ánh Tuyết 2007 Tày 11C Cẩm Đàn - Sơn Động 

2 Vi Thị Khánh Ly 2007 Nùng 11C Tân Sơn - Lục Ngạn 

3 Lã Thị Kiều Trang 2007 Nùng 11C Tân Sơn - Lục Ngạn 

4 Lã Quỳnh Trang  2007 Tày 11C An Lạc - Sơn Động 

5 Chu Thị Thanh Yên 2007 Nùng 11C Hộ Đáp - Lục Ngạn 

6 Hoàng Thị Nhật Lệ 2007 Nùng 11C Sơn Hải - Lục Ngạn 

7 Lã Thị Hiền 2007 Tày 11C Yên Định - Sơn Động 

8 Hùng Thị Bích 2007 Nùng 11C Tân Sơn - Lục Ngạn 

9 Ma Thị Trọng 2007 Nùng 11C Tân Sơn - Lục Ngạn 

10 Nông Thị Bích Ngân 2007 Kinh 11C Tân Sơn - Lục Ngạn 

11 Vi Thị Khánh Linh 2007 Nùng 11C Phong Vân - Lục Ngạn 

12 Lý Thị Hà 2007 Sán Chí 11C Sa Lý - Lục Ngạn 

13 Long Thị Yến Nhi 2007 Nùng 11C Đồng Vương - Yên Thế 

14 Chu Thị Châm 2007 Cao Lan 11C Yên Định - Sơn Động 

15 Vương Thị Hồng Nhung  2007 Nùng 11C Tân Sơn - Lục Ngạn 

16 Khúc Thảo My 2007 Tày 11C Yên Định - Sơn Động 

17 Nguyễn Thị Minh 2007 Nùng 11C Giáo Liêm - Sơn Động 

18 Nông Thị Đàn 2007 Nùng 11C Kim Sơn - Lục Ngạn 

19 Lăng Thị Vinh 2007 Nùng 11C Kim Sơn - Lục Ngạn 

20 Hoàng Cẩm Ly 2007 Nùng 11C Phú Nhuận - Lục Ngạn 

21 Hoàng Thị Yến Nhi 2007 Cao Lan 11C Tuấn Đạo - Sơn Động 

22 Ngô Minh Ánh 2007 Nùng 11C Đại Sơn - Sơn Động 

23 Hoàng Thị Nhung 2007 Nùng 11C Tân Sơn - Lục Ngạn 

24 Hoàng Trường Chinh 2007 Nùng 11C Đại Sơn - Sơn Động 

25 Đặng Thị Quyết 2007 Cao Lan 11C An Lạc - Sơn Động 

26 Lục Thị Mỹ Lệ  2007 Nùng 11B Giáo Liêm - Sơn Động 

27 Tạ Ngọc Châu  2007 Nùng 11B Tân Sơn - Lục Ngạn 

28 Giáp Thị Khánh Ly  2007 Sán Dìu 11B Tân Sơn - Lục Ngạn 

29 Ma Thị Mai  2007 Nùng 11B Tân Sơn - Lục Ngạn 

30 Phùng Thị Hường  2007 Cao Lan 11B Phú Nhuận - Lục Ngạn 

31 Hoàng Thị Ngọc Như  2007 Nùng 11B Sơn Hải - Lục Ngạn 

32 Triệu Thị Vui  2007 Nùng 11B Bảo Sơn - Lục Năm 
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TT Họ và tên 

Năm 

sinh Dân tộc Lớp Quê quán 

33 Đào Thị Thu  2007 Tày 11B Vô Tranh - Lục Năm 

34 Trương Thị Thu Nga  2007 Cao Lan 11B Bình Sơn - Lục Nam 

35 Lục Thị Hường  2007 Nùng 11B Sơn Hải - Lục Ngạn 

36 Đào Thị Huyền  2007 Tày 11B Vô Tranh - Lục Nam 

37 Lương Ngọc Diễm  2007 Nùng 11B Tam Dị - Lục Nam 

38 Lưu Thu Thủy  2007 Nùng 11B Kim Sơn - Lục Ngạn 

39 Nguyễn Thị Chúc  2007 Dao 11B Bình Sơn - Lục Nam 

40 Phạm Đăng Khoa  2007 Nùng 11B Cẩm Đàn - Sơn Động 

41 Mã Thị Liên  2007 Nùng 11B Kim Sơn - Lục Ngạn 

42 Nông Thị Quỳnh 2007 Nùng 11B Sơn Hải - Lục Ngạn 

43 Hoàng Văn Đạt 2007 Tày 11B Bảo Sơn - Lục Nam 

44 Hoàng Thị Trang 2007 Nùng 11B Kim Sơn - Lục Ngạn 

45 Bàn Văn Khoa  2007 Dao 11B Bình Sơn - Lục Nam 

46 Tô Thị Hằng 2007 Cao Lan 11B Đèo Gia - Lục Ngạn 

47 Lý Thị Thảo 2007 Dao 11B Trường Sơn - Lục Nam 

48 Lục Thị Như 2007 Nùng 11B Sơn Hải - Lục Ngạn 

49 Vi Thanh Huyền 2007 Nùng 11B Tân Sơn - Lục Ngạn 

50 Hoàng Thị Thủy  2007 Nùng  11B Bảo Sơn - Lục Nam 

51 Nguyễn Hà Ly 2008 Nùng 10D Yên Định- Sơn Động 

52 Lý Thị Lan Anh 2008 Nùng 10D Kiên Thành- Lục Ngạn 

53 Lục Thị Hà 2008 Cao Lan 10D Phú Nhuận- Lục Ngạn 

54 Nịnh Thị Yên 2008 Cao Lan 10D Phú Nhuận- Lục Ngạn 

55 Mè Xuân Mỹ 2008 Tày 10D Đại Sơn-Sơn Động 

56 Hà Thị Ngân  2008 Tày  10D Yên Định- Sơn Động 

57 Phùn Thị Thu Huyền 2008 Dao 10D yên Định-Sơn Động 

58 Phạm Quốc Việt 2008 Cao Lan 10D Phú Nhuận-Lục Ngạn 

59 Hoàng Anh Quân 2008 Nùng 10D Kiên Thành- Lục Ngạn 

60 Vi La Tinh 2008 Sán Dìu 10D Phong Vân- Lục Ngạn 

61 Lăng Thị Anh Thư 2008 Nùng 10D Phong Vân- Lục Ngan 

62 Lý Thị Tươi 2008 Sán Chí 10D Kiến Lao- Lục Ngạn 

63 Trần Thị Phương Lan 2008 Kinh 10D Cấm Sơn-Lục Ngạn 

64 Giáp Phương Trí 2008 kinh 10D Tân Sơn- Lục Ngan 

65 Vi Tiến quyền  2008 Kinh 10D Tân Sơn-Lục Ngạn 

66 Đàm Thị Thanh Hằng 2008 Nùng 10D Canh Nậu- Yên Thế 

67 Hoàng Thị Hoa 2008 Sán Chí 10D Kiên Lao- Lục Ngạn 

68 Lã Gia Nhi 2008 Tày 10D An Lạc-Sơn Động 

69 Tô Đức Thành  2008 Nùng 10D Kiên Thành- Lục Ngạn 

70 Hoàng Gia Bảo 2008 Nùng 10D Yên Mỹ- Lạng Giạng 

71 Lý Văn Thống  2008 Sán Dìu 10D Kiên Thành-Lục Ngạn 

72 Nông Văn Duy 2008 Nùng 10D Kiên Thành- Lục Ngạn 

73 Lý Thị Phương nhung 2008 Sán Chí 10D Sa Lý-Lục Ngạn 

74 Vi Hải Tiến 2008 Nùng 10D Kiên Thành-Lục Ngạn 

75 Hoàng Tiến Đoàn  2008 Nùng  10D Tam Dị- Lục Nam 
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TT Họ và tên 

Năm 

sinh Dân tộc Lớp Quê quán 

76 Lục Văn Quang  2008 Nùng  10C Sơn Hải - Lục Ngạn 

77 Vi Thị Ngọc Điệp  2008 Kinh 10A Tân Sơn - Lục Ngạn 

78 Vi Thị Hồng Diễm 2008 Kinh 10A Đại Sơn -Sơn Động 

79 Hoàng Hoa Kiều 2008 Tày 10A Cẩm Đàn- Sơn Động 

80 Phùng Cẩm Vi 2008 Nùng 10A Kiên Thành - Lục Ngạn 

81 Phương Thị Huệ 2008 Tày 10A Trường Sơn- Lục Nam 

82 Hoàng Thảo Như 2008 Nùng 10A Kiên Lao - Lục Ngạn 

83 Hoàng Gia Huy 2008 Kinh 10A Tây Yên Tử -Sơn Động 

84 Thân Huyền Trang 2008 Kinh 10A Tây Yên Tử - Sơn Động 

85 Đỗ Quang Minh 2008 kinh 10A Cẩm Đàn - Sơn Động 

86 Hoàng Duy Khánh  2008 Sán Dìu 10A Kiên Thành - Lục Ngạn 

87 Ngọc Hải Ly 2008 Cao Lan 10A An Châu - Sơn Động 

88 Sái Thị Hồng Uyên 2008 Tày 10A Kiên Thành-Lục Ngạn 

89 Hoàng Duy Khánh 2008 Sán chí 10A Kiên Lao- Lục Ngạn 

90 Trần Thị Hà Vy 2008 Sán Dìu 10A Quý Sơn-Lục Ngạn 

91 Phương Thành Giang 2008 Nùng 10A Kiên Lao-Lục Ngạn 

92 Leo Ái Châm 2008 Sán Dìu 10A Quý Sơn-Lục Ngạn 

93 Lục Văn Bằng 2008 Nùng 10A Tân Sơn -Lục Ngạn 

94 Vi Tiến Đại Anh 2008 Nùng 10A Biên Sơn-Lục Ngạn 

95 Hứa Diệu Thảo 2008 Nùng 10A Hộ Đáp- lục Ngạn 

96 Vi Thị Thuý 2008 Nùng 10A Hộ Đáp -Lục Ngạn 

97 Vi Thị Ngọc Điệp 2008 Kinh 10A Tân Sơn-Lục Ngạn 

98 Ngô Thị Diệu Linh 2008 Kinh 10A Tân Sơn-Lục Ngạn 

99 Nông Thị Bảo Hân 2008 Kinh 10A Tân Sơn -Lục Ngạn 

100 Vi thị Bảo Ngọc 2008 Kinh 10A Tân Sơn-Lục Ngạn 

101 Trần Anh Quân 2008 Kinh 10A Đông Sơn- Yên Thế 

102 Hoàng Văn Vũ  2007 Nùng 11A Sơn Hải- Lục Ngạn 

103 Lê Mạnh Hoàng  2007 Tày 11A Cấm Sơn- Lục Ngạn 

104 Tô Văn Hoàng 2007 Nùng 11A Cấm Sơn- Lục Ngạn 

105 Lục Hải Đăng 2007 Nùng 11A Cẩm Đàn- Sơn Động 

106 Chu Đức Ánh 2007 Nùng 11A Phong Vân- Lục Ngạn 

107 Lăng Quang Trường 2007 Nùng 11A Hộ Đáp- Lục Ngạn 

108 Hoàng Đức Thịnh 2007 Nùng 11A Kim Sơn- Lục Ngạn 

109 Lưu Đức Anh  2007 Nùng 11A Kim Sơn- Lục Ngạn 

110 Đường Minh Tâm  2007 Tày 11A Cẩm Đàn- Sơn Động 

111 Nông Thị Anh Thư  2007 Tày 11A Cấm Sơn- Lục Ngạn 

112 Long Thị Thu Quyên  2007 Nùng 11A Đồng Vương- Yên Thế 

113 Trần Thị Minh Thuý 2007 Tày 11A Canh Nậu- Yên Thế 

114 Vi Thị Vân Anh  2007 Nùng 11A Tân Sơn- Lục Ngạn 

115 Vi Thị Huệ  2007 Nùng 11A Sơn Hải- Lục Ngạn 

116 Lý Thanh Huyền  2007 Dao 11A Lục Sơn- Lục Nam 

117 Phạm Thị Thanh Uyển  2007 Sán Dìu 11A Yên Định- Sơn Động 

118 Hoàng Yến Nhi 2007 Cao Lan 11A Tây Yên Tử- Sơn Động 
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TT Họ và tên 

Năm 

sinh Dân tộc Lớp Quê quán 

119 Trần Thị Dung 2007 Sán Chí 11A Sa Lý- Lục Ngạn 

120 Lương Thị Nhi 2007 Nùng 11A Tiến Thắng- Yên Thế 

121 Lâm Thị Phương Ngân  2007 Sán Chí 11A Sa Lý- Lục Ngạn 

122 Lâm Thị Ngọc 2007 Sán Chí 11A Sa Lý- Lục Ngạn 

123 Hoàng Thị Minh Nguyệt  2007 Sán Chí  11A Sa Lý- Lục Ngạn 

124 Trần Thị Thanh 2007 Tày 11A Dương Hưu- Sơn Động 

125 Vi Thị Yến Ly  2007 Nùng 11A Sơn Hải- Lục Ngạn 

126 Long Việt Thăng  2008 nùng  10C Đồng Vương - Yên Thế 

127 Vi Đức Thắng  2008 Nùng  10C Kiên Lao - Lục Ngạn 

128 Ngọc Thị Thanh Trà 2007 Nùng 11A Sơn Hải- Lục Ngạn 

129 Hoàng Thuỳ Đan 2008 San Chí 10B Sa Lý - Lục Ngạn 

130 Phan Thị Yến Hoa  2008 Cao Lan 10B Lục Sơn - Lục Ngạn 

131 Lục Thị Kiều Dung 2008 Cao Lan 10B Tân Mộc - Lục Ngạn 

132 Triệu Thị Lành 2008 Dao 10B Lục Sơn - Lục Ngạn 

133 Lâm Như Quỳnh 2008 San Chí 10B Kiên Lao - Lục Ngạn 

134 Lương Thế Hưng 2008 Nùng 10B Kiên Lao - Lục Ngạn 

135 Vi Thị Thuỳ Trang  2008 Nùng 10B Tân Sơn - Lục Ngạn 

136 Hoàng Thị Phương Nguyên 2008 Sán Chí 10B Kiên Lao - Lục Ngạn 

137 Trịnh Thị Tố Uyên  2008 Hoa 10B Tân Lập - Lục Ngạn 

138 Chu Thị Thanh Đoàn 2008 Nùng 10B Kim Sơn - Lục Ngạn 

139 Vũ Khánh Linh  2008 Sán Dìu 10B Quý Sơn - Lục Ngạn 

140 Vy Thị Thuỳ Trang 2008 Tày 10B Kim Sơn - Lục ngạn 

141 Âu Văn Hưng 2008 Nùng 10B Kim Sơn - Lục Ngạn 

142 Chu Thị Ánh Tuyết 2008 Nùng 10B Hương Sơn - Lạng Giang 

143 Dương Thị Hồng 2008 Nùng 10B Kim Sơn-Lục Ngạn 

144 Lý Thị Vân Kiều  2008 Nùng 10B Giáo Liêm - Sơn Động 

145 Lường Văn Sang  2008 Nùng  10C Hộ Đáp - Lục Ngạn 

146 Nguyễn Đặng Thuỳ Trang 2008 Dao 10B Lục Sơn - Lục Nam 

147 Nguyễn Thị Linh 2008 Nùng 10B Hương Sơn - Lạng Giang 

148 Nông Anh Thư  2008 Nùng 10B Kiên Lao-Lục Ngạn 

149 Hoàng Thái Bảo 2008 Nùng 10B Bảo Sơn - Lục Nam 

150 Lý Việt Anh 2008 Nùng 10B Kiên Lao - Lục Ngạn 

151 Lục Thế Tuyên 2008 Sán Dìu 10B Giáp Sơn - Lục Ngạn 

152 Hoàng Thị Hồng Quyên 2008 Tày 10B Kiên Thành - Lục Ngạn 

153 Vi Thị Hồng Tuyết  2008 Nùng 10B Hương Sơn - Lạng Giang 

154 Đinh Thị Phương Anh 2008 Sán Dìu 10B Kiên Thành - Lục Ngạn 

155 Nịnh Thị Ngọc Oanh  2008 Cao Lan 10C Đèo Gia - Lục Ngạn 

156 Nguyễn Thị Bảo Ngọc  2008 Sán Dìu 10C Quý Sơn - Lục Ngạn 

157 Dương Xuân Thảo  2008 Sán Dìu 10C Giáp Sơn - Lục Ngạn 

158 Tạ Thị Thanh Huyền  2008 Nùng 10C Sơn Hải - Lục Ngạn 

159 Hoàng Quang Huy  2008 San Chí 10C Kiên Lao - Lục Ngạn 

160 Vi Thị Nga 2008 Nùng  10C Kiên Thành - Lục Ngạn 

161 Chu Văn Công 2008 Nùng  10C Hộ Đáp - Lục Ngạn 
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162 Trương Đức Duy  2008 Hoa 10C Phú Nhuận - Lục Ngạn 

163 Trịnh Thị Lan  2008 Tày 10C Vô Tranh - Lục Nam 

164 Chu Bích Nga  2008 Nùng  10C Tân Sơn - Lục Ngạn 

165 Lục Thị Hồng  2008 Nùng  10C Sơn Hải- Lục Ngạn 

166 Lâm Quân Diễm  2008 Sán Chí  10C Kiên Lao - Lục Ngạn 

167 Lâm Minh Huệ 2008 Sán Chí  10C Kiên Lao - Lục Ngạn 

168 Nguyễn Thị Thanh Hiền  2008 Nùng  10C Đồng Tiến - Yên Thế 

169 Hoàng Thị Hải Yến  2008 Nùng  10C Kiên Thành - Lục Ngạn 

170 Hoàng Thị Như  2008 Nùng  10C Kiên Thành - Lục Ngạn 

171 Trần Thị Diệu Linh  2008 Hoa 10C Tuấn Đạo - Sơn Động 

172 Hoàng Khánh Huyền  2008 Tày 10C Yên Định - Sơn Động 

173 Lâm Đức Hùng  2008 San Chí  10C Kiên Lao - Lục Ngạn 

174 Hoàng Thị Hạnh Nguyên  2008 Sán Dìu  10C Quý Sơn - Lục Ngạn 

175 Trương Thị Dương  2008 Nùng  10C Sơn Hải - Lục Ngạn 

176 Tô Văn Cường 2007 Cao lan 11D Phú Nhuận-Lục Ngạn 

177 Nông Đức Cường 2007 Tày 11D Cẩm Đàn-Sơn Động 

178 Dương Thế Duy 2007 Nùng 11D Cẩm Đàn-Sơn Động 

179 Vi Thị Dung 2007 Nùng 11D Bảo Sơn-Lục Ngạn 

180 Sầm Thị Mai Hương 2007 Tày 11D Sa lý-Lục Ngạn 

181 Hoàng Văn Hưởng 2007 Sán chí 11D Sa lý-Lục Ngạn 

182 Nông Thị Lệ 2007 Nùng 11D Tân Sơn-Lục Ngạn 

183 Phùng Duy Lực 2007 Nùng 11D Đông Vương-Yên Thế 

184 Nông Tiến Mạnh 2007 Kinh 11D Tân Sơn-Lục Ngạn 

185 Hoàng Ngọc Minh 2007 Nùng 11D Đông Vương-Yên Thế 

186 Vi Đoàn Phương Thảo 2007 Tày 11D Tân Sơn-Lục Ngạn 

187 Lăng Thị Trà My 2007 Nùng 11D Sa ly-Lục Ngạn 

188 Đỗ Thị Diệu Uyên 2007 Nùng 11D Cẩm Đàn-Sơn Động 

189 Hứa Quỳnh Nga 2007 Nùng 11D Tân Sơn-Lục Ngạn 

190 Phạm Văn Nghĩa 2007 Nùng 11D Đồng Vương-Yên Thế 

191 Lý Thị Nguyện 2007 Sán chí 11D Dương Hưu-Sơn Động 

192 Hoàng Minh Phương 2007 Cao lan 11D Tây Yên Tử-Sơn Động 

193 Hoàng Hải Quân 2007 Nùng 11D Tân sơn-Lục Ngạn 

194 Lục Văn Quân 2007 Nùng 11D Hộ Đáp-Lục Ngạn 

195 Hoàng Thị Như Quỳnh 2007 Sán chí 11D Phúc Sơn-Sơn Động 

196 Vi Lâm Sơn 2007 Nùng 11D Tân Sơn-Lục Ngạn 

197 Âu Minh Tâm 2007 Tày 11D Sa Lý-Lục Ngạn 

198 Hứa Thị Thảo 2007 Nùng 11D Giáo Liêm-Sơn Động 

199 Trịnh Hương Thảo 2007 Tày 11D Canh Nậu-Yên Thế 

200 Lục Văn Tuyên 2007  Nùng 11D Giáo Liêm-Sơn Động 

(Tổng số 02 giáo viên phụ trách và 200 cháu học sinh) 
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